	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC


ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
Đáp án có  7 trang
	KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN
CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI
CẤP QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: Toán
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
	Ngày thi thứ nhất: 06/10/2022	



Hướng dẫn chấm
+ Giám khảo chấm theo đáp án dưới đây
+ Nếu học sinh làm theo cách khác đáp án nhưng đúng thì cho điểm tối đa
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	

Với mỗi số nguyên dương  ta định nghĩa dãy số  như sau



      Chứng minh rằng có vô hạn số nguyên dương  sao cho dãy không chứa số nguyên tố.
	5đ

	
	

Ta sẽ chứng minh  với  thì dãy không chứa số nguyên tố.






Ta có thể viết  với  và  là các hằng số,   với  là nghiệm của phương trình  .

Ta có 

Sử dụng điều kiện ban đầu ta được hệ phương trình 
	0.5

	
	
Thay vào ta có 
	0.5

	
	
Đặt: 


Dãy  trở thành 
	1

	
	


Vì  nên ta có thể viết lại   trong đó  
	1

	
	


Nên ta có   trong đó   và 
	1

	
	




Vì   thỏa mãn   Với  và nên bằng phương pháp quy nạp ta có thể chứng minh  là các số nguyên. Từ đó bài toán được chứng minh.
	1

	 Câu 2

	



 Cho đa thức  với  và  . Tìm tất cả các hàm số   thỏa mãn  

.
	5.0 đ

	
	
+ Gọi 

+  Giả sử tồn tại hàm số   thỏa mãn bài toán:  


+ Đặt   là phép thế   vào  phương trình  (1) 



+  Ta thấy hàm     không thỏa bài toán.  Nên tồn tại     sao cho 
	0.5

	
	
+ 
	0.5 đ

	
	

+ với mỗi  :     
	0.5 đ

	
	



+ Xét:     thay   bởi   và đặt  


  Ta được:    và 
	0.5 đ

	
	



+  Ta có:    Nên  tồn tại    để   nhận mọi giá trị trên  



(Khi đó với mỗi  thì ta tìm được  theo  )
	0.5 đ

	
	
Hay      (2)
	0.5 đ

	
	

+ Nhận xét:    vì nếu ngược lại    

Thì    vô lý
	0.5 đ

	
	

+ Lấy   (khi đó  ) thay vào (1) và sử dụng (2):



      lấy   đủ lớn và cố định biến  :


   với   là hằng số

	0.5 đ

	
	

+  Lấy    thay vào (1): 
	0.5 đ

	
	
Vậy    và  thử lại thấy thỏa mãn

KL : 
	0.5 đ

	Câu 3
	






















Trong mặt phẳng cho tam giác  có  cố định trên đường tròn  cố định và điểm  thay đổi trên cung lớn . Gọi  là trung điểm của . Kẻ đường kính  của . Tia  cắt  tại . Lấy  đối xứng với  qua đường thẳng . Gọi  là giao điểm của tiếp tuyến tại  với  và đường thẳng . Điểm  được xác định trong mặt phẳng sao cho . Chứng minh rằng  luôn đi qua một điểm cố định khi  thay đổi.
	5.0 đ

	
	




*) Gọi  là đường tròn A – Apollonious và  đối xứng với  qua đường trung trực . Xác định  tương tự.
[image: ]
	0.5 đ

	
	


*) Vì ba đường tròn Apollonious đồng trục và  nên  là giao điểm của .
	0.5 đ

	
	



*) Do  là tiếp tuyến của  nên  là tiếp tuyến của . Do đó

	
	0.5 đ

	
	









*) Gọi  là trọng tâm tam giác  và tia  cắt  tại . Do  đi qua giao của đường đối trung ứng với đỉnh  với  nên  qua .
	1.0 đ

	
	




*) Gọi  đối xứng với  qua  thì  thuộc . Khi đó


	1.0 đ

	
	
*) Tương tự suy ra 
	0.5 đ

	
	







*) Suy ra  là trục đẳng phương của  nên  thuộc  hay  thuộc  với  là trực tâm tam giác .
	0.5 đ

	
	







*) Gọi  là giao điểm của tia  và . Áp dụng Pascal cho lục giác suy biến  ta có  thẳng hàng hay  thẳng hàng. Do đó  đi qua  cố định.
	0.5 đ

	Câu 4
	

Cho một bảng ô vuông kích thước  . Có một quân xe đang ở một ô bất kì trên bảng vuông, mỗi nước đi của quân xe là di chuyển đến ô cùng hàng hoặc cùng cột. 
a. 
 Có bao nhiêu cách di chuyển quân xe để sau  nước đi quân xe trở về lại ô ban đầu, (quân xe có thể đến ô nó đã từng đến).
b.  Có hai người chơi A và B cùng chơi  trò chơi trên bảng vuông trên. A và B lần lượt di chuyển quân xe mỗi lần một nước đi, A là người chơi trước. Biết rằng quân xe không được đến những ô mà nó đã đến, ai là người có thể di chuyển quân xe về lại ô xuất phát là người chiến thắng. Hỏi ai là người có chiến thuật để dành chiến thắng  biết rằng ở lượt đi  đầu tiên của B,  B không được di chuyển quân xe về lại ô xuất phát.
	5đ

	a.
	Ta có hai trường hợp sau







TH1. Quân xe chỉ di chuyển trong một cột hoặc một hàng trong 2 bước đi đầu tiên. Giả sử đi trong một hàng. Nước đi thứ nhất có   cách để di chuyển, ở nước đi thứ   có hai khả năng xảy ra. Nếu nước đi thứ   đi về lại ô xuất phát thì nước đi thứ   sẽ có  cách di chuyển( di chuyển theo cột hoặc hàng), và nước đi thứ  có   cách trở về. 





Nếu nước đi thứ   không quay về lại ô xuất phát thì ta có    cách nên nước đi thứ 3  có   cách , cuối cùng có   cách để quay về .Vậy ta có  cách di chuyển. 

Tương tự di chuyển trong cột thì tổng ta có  
	0.5

	
	TH2. Quân xe di chuyển ra khỏi hàng hoặc cột.




 Giả sử bước đầu quân xe di chuyển trong hàng có   cách, nước đi thứ  di chuyển ra khỏi hàng có  cách, hai nước đi còn lại là quân xe dùng để trở về, có hai con đường để trở về nên có   cách. 


Vậy có . Xét tương tự cho đi cột trước thì tổng có  cách . 

Vậy ta có tổng  
	0.5

	b.
	
Đầu tiên, ta có thể thấy rằng ở vị trí ban đầu quân xe đang đứng trên một hàng và một cột, nếu người nào đưa quân xe vào hàng đó hoặc cột đó thì là người thua cuộc. Ta có thể chuyển hàng đó, cột đó ra 2 đầu của bảng vuông thì quân xe sẽ nằm ở một góc của bảng vuông. Nên việc chuyển quân xe ra góc của bảng vuông không làm ảnh hưởng đến trò chơi. Vậy bây giờ bài toán trở thành việc hai người chơi đưa quân xe vào bảng vuông còn lại có kích thước  ai là người không thể di chuyển quân xe được nữa thì buộc phải di chuyển ra hàng đầu hoặc cột đầu thì người đó sẽ thua cuộc.
	1

	
	TH1. Nếu m lẻ, thì m−1 chẵn. Ta ghép cặp 2 ô có chung cạnh như hình vẽ.
	
	A
	A
	B
	B

	
	C
	C
	D
	D

	
	E
	E
	F
	F

	
	G
	G
	H
	H

	XE
	
	
	
	


 Ta thấy rằng , nếu mỗi khi người chơi B đưa quân xe vào bảng vuông phía trong thì luôn tồn tại một ô đã được ghép cặp từ trước để A có thể di chuyển tới. Nên đến một lúc nào đó, người chơi B không thể di chuyển trong bảng vuông nhỏ đó thì buộc phải di chuyển ra hàng và cột ở đầu nên dẫn đến thua cuộc. Vậy nếu m lẻ thì người chơi A sẽ luôn có chiến thuật để dành chiến thằng.
	1

	
	Nếu m chẵn, thì m−1 lẻ. Ta tô màu bảng vuông như sau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	XE
	
	
	
	
	
	
	




Không mất tính tổng quát, ta giả sử người chơi A di chuyển theo cột trước, ta gọi các hàng có nhiều ô đen hơn là hàng đen, các hàng còn lại là hàng trắng. Nếu A di chuyển quân cờ đến hàng đen, thì B sẽ di chuyển quân xe đến ô đen cuối cùng của hàng. Lúc này, B luôn có thể ghép các ô còn lại trong bảng vuông này thành các cặp 2 ô với nhau bằng cách ghép cặp bảng  thành các cặp 2 ô kề nhau. Cột còn lại cũng dễ dàng ghép vì chúng ta đã bỏ đi một ô đen quân xe đang đứng. Nếu A di chuyển quân xe đến vị trí hàng trắng, thì B cũng di chuyển quân xe đi ô đen cuối cùng, bây giờ ta chứng minh những ô còn lại có thể ghép cặp.
	1

	
	Ta xét bảng con 3×3 có quân xe đang đứng ở tâm (như hình vẽ). Ta thấy rằng các bảng vuông phía dưới, trên, trái bảng con đều có chẵn hàng hoặc chẵn cột nên luôn ghép cặp 2 ô với nhau. Còn bảng con mà đã bỏ đi một ô ở giữa do quân xe đang đứng nên cũng dễ dàng ghép cặp được. Vậy người chơi B luôn có cách ghép cặp nên B luôn có một ví trí để quân xe đi đến. Vậy đến lúc người chơi A phải di chuyển ra bảng vuông nhỏ nên sẽ đi vào vị trí thua cuộc. Vậy nếu m chẵn thì người chơi B sẽ luôn có chiến thuật để chiến thắng.
	1
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